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LUẬT THỐNG KÊ 

Luật thống kê được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

23/11/2015 (thay thế cho Luật Thống kê năm 2003). Luật được Chủ tịch nước 

ký Lệnh công bố ngày 04/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.   

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT  

Sau hơn 10 năm triển khai thi hành Luật thống kê ngày 17/6/2003 (có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2004) và c c văn b n hướng d n thi hành, công t c thống kê 

trong c  nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Luật đã t o cơ sở ph p lý điều 

chỉnh toàn diện c c vấn đề liên quan đến công tác thống kê; khẳng định vị trí, 

vai trò ý nghĩa của công tác này trong đời sống xã hội; ghi nhận địa vị ph p lý 

của cơ quan thống kê, tăng cường hiệu lực, hiệu qu  qu n lý nhà nước về công 

t c thống kê. Sự phối hợp gi a cơ quan thống kê trung ương với thống kê bộ, 

ngành có tiến bộ đ ng kể; công nghệ thông tin - truyền thông đã được  p d ng 

kh  ph  biến. Đến nay thông tin thống kê đã góp phần gi p Chính phủ ho ch 

định và điều hành chính s ch vĩ mô, th c đ y tăng trưởng, ph t triển kinh tế và 

gi i quyết nhiều vấn đề đ t ra trong đời sống kinh tế, xã hội đất nước. 

Bên c nh kết qu  tích cực, Luật thống kê năm 2003 đã bộc lộ nh ng h n 

chế, một số quy định không c n ph  hợp với thực ti n, c  thể như sau: 

Một là, từ nhu cầu của thực ti n s n xuất, kinh doanh và c c chương tr nh, 

dự  n ho t động xã hội kh c đã xuất hiện nhiều t  chức, cơ sở ngoài khu vực 

nhà nước thực hiện ho t động thống kê và cung ứng dịch v  thống kê.  Đ y là 

lo i h nh cung ứng dịch v  đ c biệt bởi s n ph m tuy không trực tiếp s n xuất ra 

của c i vật chất cho xã hội nhưng l i có t c động trực tiếp, m nh m  đến việc 

định hướng chiến lược ph t triển kinh doanh c ng như điều chỉnh ho t động s n 

xuất, kinh doanh của c c doanh nghiệp và việc x c định, định hướng c c m c 



tiêu, chương tr nh xã hội ph c v  đời sống xã hội và d n sinh.  Trong khi đó, 

Luật thống kê năm 2003 mới tập trung vào thống kê nhà nước mà chưa có c c 

quy định điều chỉnh về thống kê ngoài nhà nước. V  vậy, việc mở rộng ph m vi 

điều chỉnh của Luật là cần thiết nhằm t o hành lang ph p lý đầy đủ cho ho t 

động thống kê ngoài nhà nước trong điều kiện ph t triển kinh tế thị trường, b o 

đ m quyền tự do kinh doanh của công d n theo Hiến ph p năm 2013.  

Hai là, Luật thống kê 2003 chưa đ p ứng được yêu cầu ngày càng cao của 

công t c ph n tích, ho ch định và điều hành chính s ch theo tinh thần của Hiến 

ph p năm 2013. Theo đó, Chính phủ được giao nhiệm v  và quyền h n: "Đề 

xuất, x y dựng chính s ch tr nh Quốc hội, Ủy ban thường v  Quốc hội quyết 

định ho c quyết định theo th m quyền để thực hiện nhiệm v , quyền h n quy 

định t i Điều này” (Kho n 2 Điều 96). Để thực thi đ ng và đầy đủ quy định 

này, Chính phủ cần có thông tin kịp thời, chính x c về di n biến t nh h nh kinh 

tế - xã hội của đất nước thuộc chức năng, nhiệm v , quyền h n qu n lý của 

Chính phủ một c ch định lượng c  thể.  

Thống kê là một trong nh ng công c  qu n lý vĩ mô quan trọng, có nhiệm 

v  cung cấp trung thực, kh ch quan, chính x c, đầy đủ, kịp thời thông tin thống 

kê ph c v  cơ quan nhà nước trong việc đ nh gi , dự b o t nh h nh, ho ch định 

chiến lược, chính s ch, x y dựng kế ho ch ph t triển kinh tế - xã hội và đ p ứng 

nhu cầu thông tin của c c t  chức, c  nh n. Hiện nay, số lượng, chất lượng thông 

tin thống kê tuy đã được n ng lên, cơ b n đ p ứng yêu cầu tiến tr nh đ i mới và 

hội nhập quốc tế của đất nước, nhưng v n c n h n chế, bất cập như: Thiếu c c 

chỉ tiêu thống kê ph n  nh chất lượng, hiệu qu , sức c nh tranh của nền kinh tế 

và qu  tr nh công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đất nước, b o đ m an sinh xã hội và 

b o vệ môi trường sinh th i; công t c ph n tích và dự b o thống kê ph t triển 

chậm; việc ph  biến thông tin thống kê làm chưa tốt, vừa thiếu, vừa tr ng 

chéo, trong một số trường hợp c n do phương ph p tính kh c nhau d n đến 

chưa thống nhất về số liệu; sự phối hợp gi a hệ thống thống kê tập trung với 

thống kê bộ, ngành c n chưa ch t ch . Đ c biệt hiện v n c n g p nhiều khó 

khăn trong tiếp cận với cơ sở d  liệu ban đầu của c c cuộc điều tra, t ng điều tra 



thống kê; hệ thống thống kê tập trung khó tiếp cận khai th c thông tin từ nguồn 

d  liệu hành chính và d  liệu đăng ký hành chính của c c bộ, ngành.  

Ba là, trước yêu cầu ph t triển, hội nhập quốc tế, công t c thống kê ph i 

tu n thủ c c chu n mực quốc tế trong ho t động thống kê . Tuy nhiên, Luật 

thống kê năm 2003 l i thiếu c c quy định c  thể về: Ứng d ng phương ph p 

thống kê; ph n tích thống kê; th m quyền của cơ quan thống kê trung ương 

trong th m định về chuyên môn, nghiệp v  thống kê đối với hệ thống chỉ tiêu 

thống kê, ph n lo i thống kê do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Ch nh  n T a  n nh n d n tối cao, Viện trưởng Viện kiểm s t nh n d n tối cao, 

T ng kiểm to n nhà nước ban hành. Th m quyền công bố thông tin thống kê chỉ 

giới h n đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chưa quy định hệ thống chỉ 

tiêu thống kê bộ, ngành và cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;  hệ thống chỉ tiêu thống 

kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; c c h nh thức thu thập, sử d ng, ph  biến thông 

tin thống kê; cơ sở d  liệu thống kê do cơ quan thống kê trung ương qu n lý; 

hợp t c quốc tế về thống kê; ứng d ng công nghệ thông tin - truyền thông chưa 

đ ng với vai tr  của nó trong ho t động thống kê. 

V  vậy, việc sửa đ i, b  sung Luật thống kê là thực sự cần thiết nhằm gi i 

quyết nh ng tồn t i vướng m c trong ho t động thống kê hiện nay, đ p ứng yêu 

cầu nhiệm v  công t c thống kê trong tiến tr nh đ i mới, góp phần thực hiện 

nhiệm v  ph t triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT  

1. Mục tiêu  

a) T o dựng cơ sở pháp lý v ng ch c để tăng cường hiệu lực, hiệu qu  

ho t động thống kê; b o đ m cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách 

quan, kịp thời, ph n  nh đ ng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời 

kỳ; góp phần tích cực vào việc phân tích, ho ch định, điều hành chính s ch vĩ mô; 

đ p ứng nhu cầu thông tin thống kê của đông đ o người sử d ng trong xã hội. 

b) Tăng cường qu n lý nhà nước đối với ho t động thống kê; củng cố, đ i 

mới t  chức và ho t động của c c cơ quan thống kê nhà nước; chọn lọc, tiếp thu 



quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, của Luật 

thống kê m u quốc tế và Luật thống kê của c c nước có nền thống kê phát triển. 

2. Quan điểm  

a) Dựa trên kết qu  t ng kết việc thi hành Luật thống kê năm 2003 và c c 

văn b n có liên quan; b o đ m phù hợp với c c quy định của Hiến pháp, tính 

thống nhất, đồng bộ với c c văn b n pháp luật khác; tiếp t c hoàn thiện thể chế 

về thống kê; tăng cường hiệu lực, hiệu qu  qu n lý nhà nước về thống kê; hình 

thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và 

hiệu qu  với số lượng thông tin ngày càng đầy đủ; chất lượng thông tin ngày 

càng cao, ph c v  việc đ nh gi , dự báo tình hình, ho ch định chiến lược, chính 

sách, kế ho ch phát triển kinh tế - xã hội và sự lãnh đ o, chỉ đ o, điều hành của 

c c cơ quan, lãnh đ o Đ ng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu 

thông tin thống kê của các t  chức, c  nh n kh c trong nước và ngoài nước. 

b) Khẳng định và nâng cao vai trò của ho t động thống kê do Hệ thống t  

chức thống kê nhà nước thực hiện b o đ m phù hợp với thực ti n thống kê Việt 

Nam và các nguyên t c ho t động thống kê chính thức của Ủy ban Thống kê 

Liên hợp quốc; b o đ m sự phân cấp trong qu n lý nhà nước về thống kê; tăng 

cường c c quy định nhằm b o đ m tính độc lập về chuyên môn, nghiệp v  và 

n ng cao vai tr  điều phối của cơ quan thống kê trung ương; tăng cường chế độ 

kiểm tra, giám sát và phối hợp gi a c c cơ quan qu n lý nhà nước về thống kê ở 

trung ương và địa phương.  

c) B o đ m sự kế thừa, phát huy hiệu qu  nh ng quy định mang tính ưu 

việt trong Luật thống kê năm 2003; kh c ph c h n chế, bất cập và b  sung 

nh ng quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường 

c c quy định về sử d ng d  liệu hành chính, cơ sở d  liệu hành chính, ứng d ng 

công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê, gi m bớt phiền hà, 

gánh n ng cho đối tượng cung cấp thông tin, thực hiện chế độ báo cáo thống kê; 

b o đ m tính kh  thi khi Luật được ban hành, áp d ng thuận lợi trong thực ti n.  

III. BỐ CỤC CỦA LUẬT  



Luật thống kê năm 2015 gồm 9 chương, 72 điều (tăng 30 điều); b  sung 2 

chương mới (Chương V: Nghiên cứu, ứng d ng phương ph p thống kê, công 

nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong ho t động thống kê nhà 

nước và Chương VIII: Ho t động thống kê, sử d ng thông tin thống kê ngoài 

thống kê nhà nước); t ch Chương IV của Luật thống kê năm 2003: Công bố và 

sử d ng thông tin thống kê nhà nước thành 2 Chương mới: Chương IV “Ph n 

tích và dự báo thống kê, công bố và ph  biến thông tin thống kê nhà nước” và 

Chương VI “Sử d ng cơ sở d  liệu thống kê và thông tin thống kê nhà nước”; 

b  sung m c 2 “Sử d ng d  liệu hành chính cho ho t động thống kê nhà nước” 

vào Chương III “Thu thập thông tin thống kê nhà nước”; sửa đ i tên Chương V: 

"Hệ thống t  chức thống kê" thành Chương VII "T  chức thống kê nhà nước"; 

đưa nội dung Chương VI “Qu n lý nhà nước về thống kê” và Chương “Khen 

thưởng và xử lý vi ph m” của Luật thống kê năm 2003 vào Chương I “Nh ng 

quy định chung”. Cơ cấu của Luật thống kê năm 2015 như sau: 

Chương I. Nh ng quy định chung, gồm 11 điều (Điều 1- Điều 11). 

Chương II. Hệ thống thông tin thống kê nhà nước, gồm 15 điều (Điều 12-

Điều 27). 

Chương III. Thu thập thông tin thống kê nhà nước, gồm 3 m c, 18 điều:  

+ M c 1: Điều tra thống kê, gồm 9 điều (Điều 28-Điều 35); 

+ M c 2: Sử d ng d  liệu hành chính cho ho t động thống kê nhà nước, 

gồm 4 điều (Điều 36-Điều 39);  

+ M c 3: Chế độ b o c o thống kê, gồm 5 điều (Điều 40-Điều 44). 

Chương IV. Ph n tích và dự b o thống kê, công bố và ph  biến thông tin 

thống kê nhà nước, gồm 5 điều (Điều 45-Điều 49). 

Chương V. Nghiên cứu, ứng d ng phương ph p thống kê, công nghệ thông 

tin - truyền thông và hợp t c quốc tế trong ho t động thống kê nhà nước, gồm 3 

điều (Điều 50-Điều 52). 



Chương VI.  Sử d ng cơ sở d  liệu thống kê và thông tin thống kê nhà 

nước, gồm 8 điều (Điều 53-Điều 60). 

Chương VII. T  chức thống kê nhà nước, gồm 6 điều (Điều 61-Điều 66). 

Chương VIII. Ho t động thống kê, sử d ng thông tin thống kê ngoài thống 

kê nhà nước, gồm 3 điều (Điều 67-Điều 69). 

Chương IX. Điều kho n thi hành, gồm 3 điều (Điều 70-Điều 72). 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT  

1. Về phạm vi điều chỉnh  

Luật thống kê năm 2003 quy định về ho t động thống kê, sử d ng thông tin 

thống kê nhà nước; quyền, nghĩa v  và trách nhiệm của cơ quan, t  chức, cá 

nhân trong ho t động thống kê, sử d ng thông tin thống kê nhà nước; t  chức 

thống kê nhà nước và ho t động thống kê, sử d ng thông tin thống kê ngoài 

thống kê nhà nước (Điều 1).  

So với Luật thống kê năm 2003, Luật năm 2015 điều chỉnh c  thống kê nhà 

nước và thống kê ngoài thống kê nhà nước để b o đ m tính toàn diện của tất c  

c c ho t động thống kê trên lãnh th  Việt Nam. Tuy nhiên, do tầm quan trọng 

của thông tin thống kê nhà nước trong ho t động qu n lý nhà nước nên c c quy 

định của Luật chủ yếu v n tập trung vào ho t động thống kê và sử d ng thông 

tin thống kê do hệ thống t  chức thống kê nhà nước thực hiện. Đối với ho t 

động thống kê của c c t  chức, c  nh n ngoài thống kê nhà nước, Luật chỉ quy 

định về m c đích, nguyên t c, yêu cầu và ph m vi; quy định lĩnh vực cấm ho t 

động thu thập thông tin. Quy định như trên, vừa b o đ m tính toàn diện; vừa 

khẳng định thông tin thống kê và số liệu thống kê do hệ thống t  chức thống 

kê nhà nước công bố có gi  trị ph p lý; vừa b o đ m tôn trọng quyền của t  

chức và c  nh n trong kinh doanh được quy định t i Điều 33 Hiến ph p năm 

2013 “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong nh ng ngành nghề mà 

ph p luật không cấm”.  



2. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông 

tin thống kê (Điều 5) 

Luật bóc t ch, làm rõ c c nguyên t c cơ b n của ho t động thống kê Nhà 

nước và ho t động thống kê ngoài Nhà nước, đồng thời làm rõ c c nguyên t c cơ 

b n của sử d ng d  liệu và thông tin thống kê, theo đó: 

C c nguyên t c cơ b n của ho t động thống kê bao gồm: i) Trung thực, 

kh ch quan, chính x c, đầy đủ, kịp thời; ii) Độc lập về chuyên môn, nghiệp v  

thống kê; iii) Thống nhất về nghiệp v , không tr ng l p, không chồng chéo.  

Đối với ho t động thống kê Nhà nước c n bao gồm 02 nguyên t c đ c th  

là: Công khai, minh b ch và có tính so s nh. C n ho t động thống kê ngoài 

thống kê nhà nước c n bao gồm 02 nguyên t c đ c th  là: Tự nguyện, tự chịu 

tr ch nhiệm; và không x m ph m lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp ph p 

của cơ quan, t  chức, c  nh n. 

C c nguyên t c cơ b n của sử d ng d  liệu và thông tin thống kê bao gồm: 

i) Trích d n nguồn d  liệu, thông tin thống kê khi sử d ng; ii) B nh đẳng trong 

tiếp cận và sử d ng d  liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được công bố; và iii) 

B o mật d  liệu, thông tin thống kê theo quy định của ph p luật. 

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng 

thông tin thống kê (Điều 10)  

3.1. Luật thống kê năm 2015 quy định c c hành vi bị nghiêm cấm trong 

ho t động thống kê và sử d ng thông tin thống kê bao gồm: i) Khai man, làm sai 

lệch d  liệu thông tin thống kê; ii) Can thiệp, ép buộc,  p đ t, mua chuộc, đe 

dọa, d  dỗ người kh c khai man, làm sai lệch d  liệu, thông tin thống kê và sử 

d ng thông tin thống kê; iii) Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh m c bí mật 

nhà nước; tiết lộ d  liệu, thông tin thống kê chưa được công bố; sử d ng d  liệu, 

thông tin của cơ quan, t  chức, c  nh n ngoài m c đích thống kê khi chưa được 

sự đồng ý của cơ quan, t  chức, c  nh n đó; 



3.2. Đối với ho t động thống kê nhà nước và sử d ng thông tin thống kê 

nhà nước, luật c n quy định nghiêm cấm thực hiện c c hành vi sau đ y:  

- Không thực hiện ho c thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, c n trở 

việc cung cấp thông tin theo phương  n điều tra thống kê, chế độ b o c o thống 

kê và từ d  liệu hành chính do cơ quan nhà nước có th m quyền quyết định;  

- Thực hiện sai c c quy định trong phương  n điều tra thống kê, chế độ b o 

c o thống kê, sử d ng d  liệu hành chính cho ho t động thống kê; tự sửa đ i 

thông tin khi thực hiện điều tra, b o c o thống kê và cung cấp thông tin từ d  

liệu hành chính; 

- B o c o, công bố, ph  biến thông tin thống kê không chính x c;  

- Quyết định điều tra thống kê, ban hành chế độ b o c o thống kê tr i quy 

định của ph p luật về thống kê. 

3.3. Đối với ho t động thống kê, sử d ng thông tin thống kê ngoài thống kê 

nhà nước, Luật c n quy định nghiêm cấm thực hiện hành vi thu thập, ph  biến 

thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước, x m ph m lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp ph p của t  chức, c  nh n. 

4. Về hệ thống thông tin thống kê nhà nƣớc 

Kế thừa Điều 7, Luật thống kê năm 2003, Luật thống kê năm 2015 quy 

định c  thể về hệ thống thông tin thống kê nhà nước t i Chương II. Theo đó, hệ 

thống thông tin thống kê nhà nước bao gồm: i) Hệ thống thông tin thống kê quốc 

gia; ii) Hệ thống thông tin thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, T a  n nh n d n tối cao, Viện kiểm s t nh n d n tối cao, Kiểm to n nhà 

nước; iii) Hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh; iv) Hệ thống thông tin thống kê 

cấp huyện (Điều 12).  

Điểm sửa đ i, b  sung lần này nhằm làm rõ c c hệ thống thông tin thống 

kê ở nước ta, bao gồm: hệ thống thông tin thống kê quốc gia; hệ thống thông tin 

thống kê bộ, ngành; hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh; hệ thống thông tin 

thống kê cấp huyện; làm rõ mối quan hệ gi a c c hệ thống thông tin thống kê và 



tr ch nhiệm của c c cơ quan nhà nước trong việc x y dựng c c hệ thống thông 

tin thống kê. Luật c ng c  thể hóa c c nội dung như: Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Việc b  sung một số nội dung mới này nhằm b o đ m 

tính nhất qu n trong ho t động thống kê nhà nước, t o cơ sở b o đ m cho thông 

tin thống kê nhà nước không m u thu n, chồng chéo, b o đ m tính kh ch quan, 

trung thực, có độ tin cậy cao đối với người sử d ng.  

5. Về hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

Luật thống kê năm 2015 đã c  thể hóa danh m c chỉ tiêu thống kê quốc gia 

được quy định t i Ph  l c ban hành kèm theo Luật t i kho n 4 Điều 17. Danh 

m c chỉ tiêu thống kê quốc gia được x y dựng trên cơ sở rà so t, nghiên cứu, 

tham kh o c c văn b n, tài liệu sau: 

- Danh m c hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (ban hành kèm theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ);  

- Bộ chỉ tiêu ph t triển giới quốc gia (ban hành kèm theo Quyết định số 

56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ);  

- Dự th o b o c o đ nh gi  kết qu  thực hiện nhiệm v  ph t triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm v  ph t triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2016-2020; 

- Dự th o bộ chỉ tiêu ph n  nh 17 M c tiêu ph t triển bền v ng của Liên 

hợp quốc;  

- 53 nhóm chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI) thực hiện trong giai đo n 2016-

2020; 

- Niên gi m thống kê của một số t  chức quốc tế (ILO, FAO,…) và một số 

nước;  

- Danh m c chỉ tiêu thống kê ASEAN; 

- Luật thống kê một số nước có quy định về chỉ tiêu thống kê như: Canada, 

Hungari, Th y Điển, Ba Lan, Mông C , Niu Di-l n, Nhật B n, Xinh-ga-po. 



Danh m c chỉ tiêu thống kê quốc gia tu n thủ theo nguyên t c: B o đ m 

qu n lý, điều hành tầm vĩ mô, b o đ m tính kh  thi trong qu  tr nh thực hiện và 

b o đ m tính hội nhập và so s nh quốc tế. 

Danh m c chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được hoàn thiện trên cơ sở t ng 

hợp ý kiến đóng góp của c c bộ, ngành. 

6. Về thu thập thông tin thống kê nhà nƣớc 

Thực ti n thống kê thế giới và Việt Nam cho thấy, nguồn d  liệu hành 

chính có vai tr  rất quan trọng đối với công t c thống kê nhà nước. Đ y là nguồn 

thông tin quan trọng h nh thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống 

thông tin thống kê bộ, ngành. Hiện nay xu hướng của nhiều cơ quan thống kê 

quốc gia sử d ng nguồn d  liệu hành chính như là một nguồn thông tin chính 

yếu trong ho t động của m nh. Với nguồn thông tin này, hệ thống thống kê nhà 

nước có thể sử d ng d  liệu hành chính ph c v  cho ho t động thống kê nhà 

nước nhằm tận d ng nguồn tài nguyên sẵn có, đầy đủ về ph m vi, đ p ứng tính 

kịp thời và thường xuyên được cập nhật, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời 

gi m bớt phiền hà, g nh n ng cho c  người cung cấp thông tin và người thu thập 

thông tin. V  vậy, bên c nh việc kế thừa hai h nh thức thu thập thông tin thống 

kê chủ yếu là từ điều tra thống kê và b o c o thống kê như Luật năm 2003, Luật 

thống kê năm 2015 b  sung h nh thức thu thập thông tin thống kê từ sử d ng d  

liệu hành chính cho ho t động thống kê nhà nước (M c 2 Chương III). 

7. Về tổ chức thống kê nhà nƣớc 

T  chức thống kê trong Luật thống kê năm 2003 được xây dựng dựa trên 

mô hình kết hợp gi a tập trung (hệ thống thống kê tập trung) và phân tán 

(thống kê bộ, ngành) về cơ b n phù hợp, vì thế Luật năm 2015 tiếp t c kế thừa, 

và sửa đ i, b  sung một số quy định cho phù hợp với thực tế, c  thể là:  

Đ i tên thành Chương VII “T  chức thống kê nhà nước”, b  sung các quy 

định: “Bộ Kế ho ch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc 

thống nhất qu n lý nhà nước về thống kê” (Kho n 2 Điều 7); “Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm v , quyền h n và cơ cấu t  chức của hệ thống thống 



kê tập trung” (Kho n 5 Điều 62). Quy định như trên là ph  hợp với Nghị quyết 

của Hội nghị Trung ương 7, 9 Kho  XI của Đ ng về đ i mới hệ thống chính trị 

và kết luận 63-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương: “Từ nay đến năm 2016, 

về cơ b n gi   n định cơ cấu t  chức Chính phủ và t  chức cơ quan chuyên môn 

thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện”. 

Sửa đ i tên của Điều 31 "Thống kê xã, phường, thị trấn" của Luật thống kê 

năm 2003 thành Điều 64. "Ho t động thống kê t i đơn vị hành chính cấp xã"; 

sửa đ i tên của Điều 32. "Thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp" thành Điều 65. "Ho t động thống kê t i cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập". Việc sửa đ i này nhằm ph  hợp với phương thức t  chức công 

t c thống kê t i cấp xã c ng như t i c c cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, đồng thời ph  hợp với tính tự chủ của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập theo quy định của ph p luật hiện hành. 

8. Về hội nhập quốc tế trong hoạt động thống kê, nâng cao tính so sánh 

của thông tin thống kê với quốc tế 

So với nhiều lĩnh vực khác, hợp tác quốc tế là một trong nh ng nét đ c 

trưng của lĩnh vực thống kê trên ph m vi toàn cầu, nhằm b o đ m tính có thể so 

s nh được của số liệu thống kê gi a các quốc gia, vùng lãnh th , đồng thời nâng 

cao vị thế thống kê Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Hợp tác quốc tế về 

thống kê là hợp tác nhằm trao đ i, chia sẻ nghiệp v , chuyên môn sâu về thống 

kê. Vì vậy, cần ph i quy định vai tr  điều phối của cơ quan thống kê trung ương 

nhằm b o đ m chất lượng và tính hiệu qu  của ho t động hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực thống kê, đồng thời b o đ m tính độc lập, khách quan, thống nhất và 

không trùng l p về chuyên môn, nghiệp v  của ho t động thống kê nhà nước và 

nhiệm v  qu n lý nhà nước của cơ quan thống kê trung ương. 

Luật thống kê năm 2015 đã b  sung nh ng quy định nhằm tăng cường 

năng lực thống kê quốc gia, mở rộng và n ng cao hiệu qu  hợp t c quốc tế trong 

lĩnh vực thống kê, đưa thống kê Việt Nam hội nhập đầy đủ và s u rộng với cộng 

đồng thống kê khu vực và thế giới, c  thể như sau:  



- Đưa mô h nh 7 bước s n xuất thông tin thống kê vào c c nội dung quan 

trọng của Luật trên cơ sở tham kh o c c mô h nh s n xuất thông tin thống kê của 

Thống kê Liên hợp quốc (GSPBM), Thống kê Ch u Âu (Eurostat), Thống kê 

Th y Điển,…; 

- Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và ph n lo i thống kê quốc 

gia được x y dựng ph  hợp với thông lệ quốc tế và thực ti n Việt Nam;  

- M c 2 Chương III “Sử d ng d  liệu hành chính cho ho t động thống kê 

nhà nước” được quy định c  thể trên cơ sở nghiên cứu c c khuyến nghị của Cơ 

quan thống kê Liên hợp quốc và c c t  chức quốc tế. Theo đó, d  liệu hành 

chính là nguồn thông tin quan trọng, h u ích cho ho t động thống kê nhà nước 

và sử d ng d  liệu hành chính cho ho t động thống kê nhà nước là xu thế ph  

biến của nhiều cơ quan thống kê quốc gia. V  vậy, cần khẳng định t i Luật thống 

kê để từ đó cơ quan thống kê trung ương được cung cấp và sử d ng d  liệu hành 

chính ph c v  cho ho t động thống kê nhà nước nhằm tận d ng nguồn tài 

nguyên sẵn có, tiết kiệm chi phí; 

- Quy định hợp t c quốc tế về thống kê nhà nước nhằm b o đ m c c số liệu 

thống kê đ p ứng yêu cầu so s nh quốc tế, n ng cao vị thế thống kê Việt Nam 

trong khu vực và trên thế giới. 

9. Về nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp thống kê tiên tiến 

Kế thừa quy định về ứng d ng khoa học, công nghệ vào ho t động thống 

kê t i Điều 5, Luật năm 2003, Luật thống kê năm 2015 quy định Chương V 

“Nghiên cứu, ứng d ng phương ph p thống kê, công nghệ thông tin – truyền 

thông và hợp tác quốc tế trong ho t động thống kê nhà nước”. Chương này 

nhằm rút ng n được thời gian thu thập, t ng hợp, xử lý, phân tích thông tin; 

thông tin thu thập, xử lý b o đ m chất lượng; s n ph m thông tin t o thành phù 

hợp với chu n thế giới, khu vực và b o đ m tính so sánh.  

Luật thống kê năm 2015 c  thể hóa lĩnh vực ưu tiên đầu tư trong ứng d ng 

công nghệ thông tin và truyền thông hiện đ i vào ho t động thu thập và ph  biến 

thông tin thống kê, bao gồm: 



- Kết nối hệ thống cơ sở d  liệu thống kê quốc gia với c c cơ sở d  liệu 

quốc gia, cơ sở d  liệu bộ, ngành để cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin;  

- C c phương ph p thu thập và ph  biến thông tin tiên tiến, bao gồm: m y 

tính b ng, điện tho i thông minh, phiếu thu thập thông tin d ng điện tử cho thu 

thập thông tin của c c cuộc điều tra thống kê; công nghệ  nh vệ tinh, công nghệ 

định vị toàn cầu và c c phương ph p thu thập, ph  biến thông tin thống kê tiên 

tiến kh c. 

10. Về phân tích và dự báo thống kê (Điều 45) 

Từ thực tế ho t động thống kê cho thấy công t c ph n tích, dự b o thống 

kê c n yếu, chưa thật sự được quan t m và ph t triển so với c c nước trên thế 

giới. Để tăng cường công t c ph n tích và dự b o, Luật thống kê năm 2015 đã 

b  sung quy định về ph n tích và dự b o thống kê.  

Theo đó, ph n tích và dự b o thống kê ph c v  việc x y dựng, đ nh gi  

thực hiện chiến lược, chính s ch, kế ho ch ph t triển kinh tế - xã hội. Ph n tích 

thống kê nhằm làm rõ c c đ c trưng của hiện tượng kinh tế - xã hội; sự thay 

đ i và c c yếu tố  nh hưởng, vai tr  và t c động qua l i của từng yếu tố đối với 

hiện tượng theo thời gian và không gian. Dự b o thống kê nhằm đưa ra xu 

hướng ph t triển của hiện tượng kinh tế - xã hội. Ph n tích và dự b o thống kê 

ph i trung thực, kh ch quan, toàn diện trên cơ sở thông tin thống kê đã thu 

thập, t ng hợp, lưu tr , hệ thống hóa và di n biến của t nh h nh thực tế. Cơ 

quan thuộc hệ thống t  chức thống kê nhà nước có tr ch nhiệm ph n tích và dự 

b o thống kê theo chương tr nh thống kê. 

11. Về thẩm định số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia 

Để kh c ph c chênh lệch số liệu thống kê gi a cơ quan thống kê trung 

ương với địa phương và bộ, ngành, Luật quy định tr ch nhiệm và vai tr  của cơ 

quan thống kê trung ương trong việc th m định số liệu thống kê của bộ, ngành 

trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
 
Trường hợp bộ, ngành không tiếp thu 



ý kiến th m định của cơ quan thống kê trung ương thì cơ quan thống kê trung 

ương tự quyết định và chịu tr ch nhiệm (kho n 4 Điều 47).  

12. Về phổ biến thông tin thống kê nhà nƣớc (Điều 49) 

Luật quy định thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật 

này ph i được ph  biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh b ch. Các 

hình thức ph  biến thông tin gồm: i) Trang thông tin điện tử của cơ quan thuộc 

hệ thống thống kê nhà nước; trang thông tin điện tử của c c cơ quan nhà nước; 

ii) Họp b o, thông c o b o chí; iii) Phương tiện thông tin đ i chúng; iv) Xuất 

b n ấn ph m, các hình thức lưu gi  thông tin điện tử. Luật c ng quy định niên 

giám thống kê quốc gia hàng năm được ph  biến vào th ng 6 năm tiếp theo. 

Lịch ph  biến thông tin thống kê nhà nước là biểu thời gian ấn định việc ph  

biến thông tin thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê do người có th m 

quyền công bố thông tin thống kê xây dựng và công khai. 

13. Về một số nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ thống kê 

nhằm nâng cao chất lƣợng thông tin thống kê 

a) Để n ng cao tính ph p lý của nhiều nội dung quan trọng của ho t động 

thống kê, Luật kết cấu l i c c nội dung có liên quan theo hướng ph n t ch nh ng 

nội dung quan trọng của ho t động thống kê thành cấp quốc gia và cấp bộ, 

ngành để từ đó ph n định rõ tr ch nhiệm và nghĩa v  của c c cơ quan nhà nước 

trong việc thực hiện, c  thể là: 

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Điều 17): Quy định tên chỉ tiêu ho c 

nhóm chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

- B  sung quy định về ph n lo i thống kê quốc gia (Điều 24), nêu rõ danh 

s ch c c ph n lo i thống kê quốc gia d ng chung trong ho t động thống kê.  

- B  sung quy định c c cuộc t ng điều tra thống kê quốc gia (Điều 29), nêu 

rõ danh s ch c c cuộc t ng điều tra, cơ quan chịu tr ch nhiệm t  chức.  



- B  sung quy định về sử d ng d  liệu hành chính cho ho t động thống kê 

nhà nước (Điều 36), nêu rõ danh s ch cơ sở d  liệu hành chính được sử d ng 

trong ho t động thống kê nhà nước. 

- B  sung quy định về chế độ b o c o thống kê cấp quốc gia (Điều 41) nêu 

rõ tên chế độ b o c o thống kê cấp quốc gia và đối tượng thực hiện.  

b) B  sung, sửa đ i một số điều kho n nhằm tăng cường vai tr  của người 

thực hiện thu thập, t ng hợp và biên so n thông tin thống kê; b  sung nhằm 

n ng cao tính độc lập về chuyên môn, nghiệp v  của điều tra viên thống kê: 

“Độc lập về chuyên môn, nghiệp v  trong thực hiện nhiệm v  thu thập thông tin 

theo phương  n điều tra thống kê và hướng d n của cơ quan tiến hành điều tra 

thống kê” (điểm a kho n 1 Điều 34); b  sung nhằm n ng cao tính độc lập về 

chuyên môn, nghiệp v  của cơ quan, t  chức thực hiện chế độ b o c o thống kê: 

“Độc lập về chuyên môn, nghiệp v  trong thực hiện nhiệm v  thu thập, t ng hợp 

thông tin” (điểm a kho n 1 Điều 44); b  sung quyền “Được cung cấp, sử d ng 

d  liệu từ cơ sở d  liệu hành chính thuộc quyền qu n lý của cơ quan nhà nước 

có liên quan để t ng hợp số liệu thống kê (điểm c kho n 1 Điều 44).  

- B  sung một số điều, kho n nhằm tăng quyền h n và tr ch nhiệm của cơ 

quan thống kê trung ương trong lĩnh vực thống kê nhà nước, gồm:  

+ Điều 39. Nhiệm v  và quyền h n của cơ quan thống kê trung ương trong 

qu n lý, sử d ng d  liệu hành chính. 

+ Điều 54. Nhiệm v  và quyền h n của cơ quan thống kê trung ương trong 

qu n lý, sử d ng cơ sở d  liệu thống kê. 

c) Kết cấu l i một số điều kho n để làm rõ chức năng của cơ quan thống 

kê trung ương trong th m định c c nội dung quan trọng trong ho t động thống 

kê của bộ, ngành  

- Th m định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành (Điều 20).  

- Th m định ph n lo i thống kê ngành, lĩnh vực (Điều 26).  

- Th m định phương  n điều tra thống kê (Điều 32). 



-  Th m định chế độ b o c o thống kê cấp bộ, ngành (Điều 43).  

- Th m định số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia (Điều 47).  

d) B  sung M c 2 Chương III “Sử d ng d  liệu hành chính cho ho t động 

thống kê nhà nước” nhằm tận d ng nguồn tài nguyên sẵn có, tăng tính chính 

x c, kịp thời của thông tin thống kê, tiết kiệm thời gian và chi phí, gi m phiền 

hà, g nh n ng cho người cung cấp thông tin và người thu thập thông tin      

thống kê. 

- Quy định rõ nội dung sử d ng d  liệu thành chính vào ho t động thống kê 

nhà nước (kho n 2 Điều 36); danh m c c c cơ sở d  liệu hành chính được sử 

d ng trong ho t động thống kê nhà nước (kho n 3 Điều 36) và nội dung cung 

cấp d  liệu trong cơ sở d  liệu cho ho t động thống kê nhà nước (Điều 37).  

- Quy định “Nhà nước ưu tiên đầu tư x y dựng cơ sở d  liệu hành chính 

ph c v  yêu cầu qu n lý và ho t động thống kê nhà nước” (kho n 4 Điều 37).  

- Quy định rõ nhiệm v  và nghĩa v  của cơ quan qu n lý cơ sở d  liệu 

hành chính (Điều 38); Nhiệm v  và nghĩa v  của cơ quan thống kê trung ương 

trong qu n lý, sử d ng d  liệu hành chính (Điều 39).  

- Quy định sử d ng cơ sở d  liệu thống kê do cơ quan thống kê trung 

ương qu n lý (Điều 53); quyền và nghĩa v  của cơ quan, t  chức, c  nh n trong 

việc sử d ng cơ sở d  liệu thống kê (Điều 55). 

đ) Sửa đ i M c 3 Chương III "Chế độ b o c o thống kê" cho ph  hợp vớ i 

xu thế ứng d ng công nghệ thông tin và sử d ng nguồn d  liệu hành chính cho 

ho t động thống kê nhằm gi m bớt phiền hà và g nh n ng cho t  chức thực 

hiện chế độ b o c o. 

Luật thống kê không quy định c  thể về chế độ b o c o thống kê cơ sở và 

chế độ b o c o thống kê t ng hợp, chỉ quy định chung là chế độ b o c o thống 

kê cấp quốc gia và chế độ b o c o thống kê cấp bộ, ngành.  



e) B  sung c c mức độ của số liệu thống kê được công bố nhằm minh b ch 

hóa việc công bố thông tin thống kê của cơ quan thuộc hệ thống t  chức thống 

kê nhà nước. C c mức độ đó là: số liệu thống kê ước tính, số liệu thống kê sơ 

bộ, số liệu thống kê chính thức (kho n 1 Điều 48). 

g) Sửa đ i, b  sung Chương VI. Sử d ng cơ sở d  liệu thống kê và thông 

tin thống kê nhà nước: 

- Quy định c  thể về sử d ng cơ sở d  liệu thống kê do cơ quan thống kê 

trung ương qu n lý (Điều 53). 

- B  sung Điều 55. Quyền và nghĩa v  của cơ quan, t  chức, c  nh n trong 

việc sử d ng cơ sở d  liệu thống kê. 

- B  sung Điều 59. Tr ch nhiệm và quyền h n của cơ quan thống kê trung 

ương trong việc sử d ng số liệu, thông tin thống kê nhà nước. 

14. Về xử lý vi phạm  

Do yêu cầu về kết cấu x y dựng văn b n Luật có thay đ i; để tăng cường 

kỷ cương, kỷ luật trong ho t động thống kê và sử d ng thông tin thống kê nhằm 

n ng cao hơn n a chất lượng thông tin thống kê, Luật thống kê năm 2015 bỏ 

Chương VII Khen thưởng và xử lý vi ph m của Luật thống kê năm 2003 và quy 

định như sau: “Người nào có hành vi vi ph m quy định của ph p luật về thống 

kê th  t y theo tính chất, mức độ vi ph m mà bị xử lý kỷ luật, xử ph t vi ph m 

hành chính ho c bị truy cứu tr ch nhiệm h nh sự; nếu g y thiệt h i th  ph i bồi 

thường theo quy định của ph p luật” (Điều 11). 

15. Về thanh tra chuyên ngành thống kê 

Do Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành thay thế nh ng quy định về 

thanh tra trước đ y, vì vậy, quy định về thanh tra thống kê trong Luật thống kê 

năm 2003 không c n ph  hợp. Luật thống kê năm 2015 chỉ quy định nội dung 

chính, nhiệm v  của thanh tra chuyên ngành thống kê (Điều 8). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Dự kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn các nội dung đƣợc giao trong Luật 

a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và 

hướng d n thi hành một số điều của Luật thống kê. 

b) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ 

tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật 

thống kê. 

c) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử ph t vi 

ph m hành chính trong lĩnh vực thống kê. 

d) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về 

chính sách ph  biến thông tin thống kê nhà nước. 

đ) X y dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm v , quyền h n và cơ cấu t  chức của hệ thống t  chức thống kê tập trung. 

e) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chức năng, 

nhiệm v  và cơ cấu t  chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ. 

g) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thanh 

tra chuyên ngành thống kê. 

h) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về nội dung 

chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. 

i) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định 

chương tr nh điều tra thống kê quốc gia. 

k) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định 

danh m c hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

l) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành 

danh m c và nội dung phân lo i thống kê quốc gia. 



m) Xây dựng Thông tư quy định về khái niệm, nội dung, phương ph p tính 

và nguồn số liệu thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

n) Xây dựng Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành. 

o) Xây dựng Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành. 

p) Xây dựng Thông tư ban hành Quy chế th m định hệ thống chỉ tiêu thống 

kê bộ, ngành, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành, phân lo i thống kê ngành, 

lĩnh vực, phương  n điều tra thống kê, số liệu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia. 

q) Xây dựng Thông tư ban hành ph n lo i thống kê ngành, lĩnh vực. 

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 

quan đến Luật thống kê, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các 

văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật thống kê 

a) Ở Trung ương: 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế ho ch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm to n nhà nước và các 

cơ quan, t  chức khác có liên quan. 

b) Ở địa phương: 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

- Cơ quan phối hợp: c c cơ quan, t  chức ở địa phương có liên quan. 

c) Thời gian hoàn thành: 

- Trước th ng 6 năm 2016 hoàn thành việc rà so t c c văn b n quy ph m 

pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đ i, b  sung ho c ban hành mới c c văn b n 

quy ph m pháp luật để b o đ m thi hành hiệu qu  Luật thống kê. 

- Thực hiện rà soát cập nhật trong nh ng năm tiếp theo. 



d) S n ph m: Báo cáo kết qu  rà so t và đề xuất sửa đ i, b  sung ho c ban 

hành mới văn b n quy ph m pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ. 

3. Tổ chức quán triệt thực hiện; tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê  

a) T  chức quán triệt thực hiện Luật thống kê: 

- Ở Trung ương: T  chức 02 Hội nghị quán triệt thực hiện Luật thống kê 

t i khu vực phía B c và phía Nam cho cán bộ, công chức,viên chức và người lao 

động các bộ, ngành và cấp tỉnh (Thành phần: T ng c c Thống kê, C c Thống 

kê, Đ i diện các bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư ph p c c tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, đ i diện một số Sở, ban, ngành có liên quan). 

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Kế ho ch và Đầu tư. 

+ Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư ph p 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và c c Sở, ban, ngành có liên quan. 

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016. 

- Ở địa phương: T  chức quán triệt thực hiện Luật thống kê cho cán bộ, 

công chức thuộc Chi c c Thống kê, các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và Ủy ban nh n d n c c xã, phường, thị trấn. 

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

b) Tuyên truyền, ph  biến Luật thống kê  

* Biên so n và cấp phát tài liệu ph c v  công tác tuyên truyền, ph  biến 

Luật thống kê và c c văn b n hướng d n thi hành: 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế ho ch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ ngành có liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Thời gian hoàn thành: Th ng 6 năm 2016 và c c năm tiếp theo. 

* T  chức tuyên truyền, ph  biến Luật thống kê bằng các hình thức phù 

hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn: 



- Ở Trung ương: 

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Kế ho ch và Đầu tư. 

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan b o chí, 

phát thanh, truyền hình ở Trung ương, địa phương và c c cơ quan, t  chức khác 

có liên quan. 

- Ở địa phương: 

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan b o chí, 

phát thanh, truyền hình ở địa phương và c c cơ quan, t  chức khác có liên quan. 

*Thời gian thực hiện: Năm 2016 và c c năm tiếp theo. 

4. Rà soát, đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn 

đội ngũ công chức làm công tác thống kê ở cấp tỉnh, huyện, cấp xã đáp ứng 

các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao trong 

Luật thống kê 

a) Rà so t đội ng  công chức làm công tác thống kê 

- Đối với việc rà so t người làm công tác thống kê thuộc hệ thống thống kê 

tập trung: Bộ Kế ho ch và Đầu tư thực hiện rà soát 

- Đối với việc rà so t đội ng  người làm công tác thống kê bộ, ngành; sở, 

ban, ngành cấp tỉnh; phòng, ban cấp huyện; người làm công tác thống kê cấp xã: 

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Kế ho ch và Đầu tư. 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm to n nhà nước rà so t đội ng  người 

làm công tác thống kê của đơn vị m nh và đề xuất lộ tr nh đào tào, bồi dưỡng, 

kinh phí thực hiện và báo cáo kết qu  về Bộ Nội v  trước ngày 17/7/2016. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành việc rà so t đội ng  công chức 

làm công tác thống kê t i địa phương trước ngày 31/5/2016, báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh kết qu  rà so t và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí đủ 



công chức thống kê t i các phòng ban chuyên môn, b o đ m đủ công chức làm 

công tác thống kê khi chuyển giao th m quyền theo quy định của Luật. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc rà so t đội ng  công chức làm 

công tác thống kê t i địa phương, đề xuất lộ tr nh đào t o, bồi dưỡng và và kinh 

phí thực hiện và báo cáo kết qu  về Bộ Nội v  trước ngày 15/7/2016. 

+ Bộ Nội v  t ng hợp kết qu  rà so t, đề xuất kế ho ch đào t o bồi dưỡng 

đội ng  người làm công tác thống kê gửi Bộ Kế ho ch và Đầu tư t ng hợp trước 

ngày 31/8/2016. 

+ Bộ Kế ho ch và Đầu tư t ng hợp kết qu  rà so t, đề xuất kế ho ch đào 

t o đội ng  công chức làm công tác thống kê xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng 

Chính phủ trong th ng 12 năm 2016. 

b) Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp v  thống kê cho đội ng  công chức làm 

công tác thống kê. 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế ho ch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Thời gian thực hiện: 

+ B o đ m trước năm 2020, 100% số công chức làm công tác thống kê 

được bồi dưỡng nghiệp v  thống kê. 

+ Thực hiện bồi dưỡng, n ng cao tr nh độ nghiệp v  thống kê trong nh ng 

năm tiếp theo đối với tất c  công chức làm công tác thống kê. 

c) Kiện toàn đội ng  công chức làm công tác thống kê b o đ m đủ tiêu 

chu n được quy định trong Luật thống kê. 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế ho ch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm to n nhà nước, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Thời gian hoàn thành: 



+ Trước năm 2020, b o đ m 100% công chức làm công tác thống kê đ p 

ứng tiêu chu n theo quy định của Luật thống kê. 

+ Từ năm 2017, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ bố trí, tuyển d ng mới nh ng 

người đủ tiêu chu n theo quy định của Luật thống kê làm công tác thống kê t i 

các Sở, ban ngành cấp tỉnh. 

 


